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Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước:

Thực hiện  từ ngày 15/01/2018 đến ngày 27/01/2018


Tên bài: THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY LẠNH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây các thiết bị điện của máy lạnh.

+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc 
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh 1 khối, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, Ampe kìm, nhiệt kế, bơm hút chân không, kìm, vít, bộ, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra thiết bị điện máy lạnh thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra thiết bị điện máy lạnh
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước: THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY LẠNH
Thực hiện  từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN MÁY LẠNH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây các thiết bị điện của máy lạnh.

+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc 
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh 1 khối, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, Ampe kìm, nhiệt kế, bơm hút chân không, kìm, vít, bộ, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo đấu được điện máy lạnh thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra đấu được điện máy lạnh 
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bài học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe
Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN MÁY LẠNH
Thực hiện  từ ngày 05/03/2018 đến ngày 17/03/2018


Tên bài: CÂN CHỈNH CÁP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách đo áp suất cân cáp  maùy laïnh. Bieát caùch cân ño chính xác thông số cáp  của máy lạnh.

+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, cân ño thành thạo, chính xaùc 
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh 1 khối, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, Ampe kìm, nhiệt kế, kìm, vít, bộ, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo trong quá trình cân cáp thiết bị điện máy lạnh đúng thông số thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để cân cáp thiết bị điện máy lạnh đúng kỹ thuật đúng thông số .
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước: CÂN CHỈNH CÁP
Thực hiện  từ ngày 19/03/2018 đến ngày 07/04/2018


Tên bài: Kỹ thuật hàn nối ống trong sữa chữa máy lạnh
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách hàn nối ống trong sữa chữa máy lạnh. 
+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh 1 khối, đồng hồ VOM, bộ gió đá, Ampe kìm, kìm, vít, bộ, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo hàn nối ống trong quá trình sửa chữa máy lạnh an toàn đúng kỹ thuật thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách hàn nối ống trong quá trình sửa chữa máy lạnh,
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 18 h
Bài học trước: KỸ THUẬT HÀN NỐI ỐNG TRONG SỮA CHỮA MÁY LẠNH
Thực hiện  từ ngày 09/04/2018 đến ngày 21/04/2018


Tên bài: VỆ SINH  MÁY LẠNH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách vệ sinh máy lạnh.
+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, vệ sinh máy lạnh đúng , sạch.
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh 1 khối, đồng hồ VOM, bơm nước Ampe kìm, nhiệt kế, kìm, vít, bộ, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo vệ sinh máy lạnh sạch an toàn thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để vệ sinh máy lạnh.
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	1005 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước: VỆ SINH  MÁY LẠNH 
Thực hiện  từ ngày 23/04/2018 đến ngày 05/05/2018


Tên bài: VẬN HÀNH  MÁY LẠNH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách vận hành  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây các thiết bị điện của máy lạnh.

+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc 
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh hai khối, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, Ampe kìm, nhiệt kế, bơm hút chân không, kìm, vít, bộ lục giác, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra thiết bị điện máy lạnh thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra thiết bị điện máy lạnh
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa




Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ---------------oOo---------------

	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 12 h
Bài học trước: VẬN HÀNH  MÁY LẠNH
Thực hiện  từ ngày 07/05/2018 đến ngày 19/05/2018


Tên bài: CHUẨN ĐOÁN HƯ HỎNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Về kiến thức:

- Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây các thiết bị điện của máy lạnh.

+ Về kỹ năng:
- Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc 
+ Về thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.
- Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn, máy chiếu.

- Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Mô hình máy lạnh hai khối, đồng hồ VOM, đồng hồ áp suất, Ampe kìm, nhiệt kế, bơm hút chân không, kìm, vít, bộ lục giác, v.v…
 Vaät lieäu : 

	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG
	STT
	TÊN
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dây điện đôi
	5m
	6
	CB 20A
	7 cái

	2
	Phích cắm
	10 cái
	7
	Dây điện đơn
	12 m

	3
	Băng keo
	10 cuộn
	
	
	

	4
	Tụ điện
	7 cái
	
	
	

	5
	Đầu ghim lốc
	2 bịch
	
	
	


Hình thức tổ chức dạy học: 
- Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. Chia 2 HSSV/1 nhoùm /1 mô hình thực hành
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: (1 phuùt)
 - Số học sinh vắng: …………

 - Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề: Để đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra thiết bị điện máy lạnh thì ta cần phải thực hiện như thế nào? 

Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về những cách để kiểm tra thiết bị điện máy lạnh
	-Lắng nghe và ghi nhận.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề 
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bi học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:

Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quy trình thực hành 

- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV ác uống nắn từng động tác cho SV

Đánh giá tiết học thực hành của lớp.

Chia nhóm
	Trực quan.
Quang sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.

Lắng nghe

Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

​-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

- Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác.

- Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	675 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
* Thông báo ngừng thực hành. 

- Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

-Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.

Quan sát – Hướng dẫn.
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 05 năm2018

            Giảng viên
                                  Phan Văn Hòa
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